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KẾT QUẢ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. NGÀNH ĐÀO TẠO: AN NINH MẠNG
	TT
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	ĐỀ NGHỊ/XEM XÉT

	
	LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG 
	

	1
	Năng lực tối thiểu yêu cầu: 2.160 giờ, 85 tín chỉ
Số giờ: 1.140 (T4: 1590, 64TC)
Số tín chỉ: 48
	Đạt

	2
	Tỷ lệ thực hành/ Tổng số giờ thực hành: 72.36%
Thời lượng thực hành, thực tập ngoài DN: 165 giờ
	Chưa đạt
Đạt

	3
	Nội dung chung:
1. Tiếng anh và AV chuyên ngành bố trí cùng 1 học kỳ
2. An toàn mạng trên Cisco: đã được học 21T4 và 24C2 đc học lại.
3. TH An toàn mạng trên Cisco: đã được học 21T4 và 24C2 đc học lại.
4. Bảo mật hệ thống thông tin: đã được học 21T4 và 24C2 đc học lại
5. Thiết lập hệ thống mạng nâng cao: 21T4 chưa được học sao 24C2 lại học nâng cao
6. Thực hành Thiết lập hệ thống mạng nâng cao: 21T4 chưa được học sao 24C2 lại học nâng cao
7. Công nghệ ảo hóa: đã được học 21T4 và 24C2 đc học lại.
8. Thiết bị mạng: Môn học mới
9. Thực hành Thiết bị mạng: Môn học mới
	Đề nghị khoa xem lại


2. NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH
	TT
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	ĐỀ NGHỊ/XEM XÉT

	
	LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG 
	

	1
	Năng lực tối thiểu yêu cầu: 
Số giờ: 1.140
Số tín chỉ: 48
	Đạt

	2
	Tỷ lệ thực hành/ Tổng số giờ thực hành: 72.36%
Thời lượng thực hành, thực tập ngoài DN: 165 giờ
	Chưa đạt
Đạt

	3
	Nội dung chung:
1. Tiếng anh và AV chuyên ngành bố trí cùng 1 học kỳ
2. Hệ thống mạng: đã được học 21T4 và 24C2 đc học lại.
3. TH Hệ thống mạng: đã được học 21T4 và 24C2 đc học lại.
4. Thực hành Quản trị Windows Server: 21T4 chưa được học và 24C2 ko được học
5. Bảo mật hệ thống thông tin: đã được học 21T4 và 24C2 đc học lại
6. Sửa chữa máy tính nâng cao: Môn học mới
7. Phát triển ứng dụng IoT: Môn học mới
8. TH Phát triển ứng dụng IoT: Môn học mới
9. TH Xây dựng hạ tầng mạng: Môn học mới
	Đề nghị khoa xem lại


3. NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
	TT
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	ĐỀ NGHỊ/XEM XÉT

	
	LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG 
	

	1
	Năng lực tối thiểu yêu cầu: 2.500 giờ, 90 TC
Số giờ: 1.140 (T4: 1710, 68TC)
Số tín chỉ: 48
	Đạt

	2
	Tỷ lệ thực hành/ Tổng số giờ thực hành: 70.79%
Thời lượng thực hành, thực tập ngoài DN: 162 giờ
	Chưa đạt
Đạt

	3
	Nội dung chung:
1. Tiếng anh và AV chuyên ngành bố trí cùng 1 học kỳ
2. Công nghệ ảo hóa: đã được học 21T4 và 24C2 đc học lại.
3. Kỹ thuật hack: Môn học mới .
4. Thực hành Kỹ thuật hack: Môn học mới
5. Thiết lập hệ thống mạng nâng cao: Môn học mới
6. Thực hành Thiết lập hệ thống mạng nâng cao: Môn học mới
	Đề nghị khoa xem lại


4. NGÀNH ĐÀO TẠO: ĐỒ HỌA ĐA PHƯƠNG TIỆN
	TT
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	ĐỀ NGHỊ/XEM XÉT

	
	LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG 
	

	1
	Năng lực tối thiểu yêu cầu
Số giờ: 1.095
Số tín chỉ: 47
	Đạt

	2
	Tỷ lệ thực hành/ Tổng số giờ thực hành: 69,13%
Thời lượng thực hành, thực tập ngoài DN: 152 giờ
	Đạt
Đạt

	3
	Nội dung chung:
1. Nghệ thuật trang trí: Bố trí học, 24T4 đã học, 21T4 chưa đc học
2. Ý tưởng sáng tạo: Bố trí học, 24T4 đã học, 21T4 chưa đc học
3. Kỹ thuật viết kịch bản và biên tập phim: Bố trí học, 24T4 đã học, 21T4 chưa đc học
4. Thực hành Kỹ thuật viết kịch bản và biên tập phim: Bố trí học, 24T4 đã học, 21T4 chưa đc học
5. Thiết kế đồ họa với Illustrator: Bố trí học, 24T4 đã học, 21T4 chưa đc học
6. Thiết kế sự kiện: Ko bố trí học, khoá 21T4 đã học
7. Chế bản với Indesign: Môn học mới
	Đề nghị khoa xem lại


5. NGÀNH ĐÀO TẠO: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
	TT
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	ĐỀ NGHỊ/XEM XÉT

	
	LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG 
	

	1
	Năng lực tối thiểu yêu cầu: 2.190 giờ, 85TC
Số giờ: 1.020 (T4: 1665 giờ; 66TC)
Số tín chỉ: 45
	Đạt

	2
	Tỷ lệ thực hành/ Tổng số giờ thực hành: 68.92%
Thời lượng thực hành, thực tập ngoài DN: 141 giờ
	Đạt
Đạt

	3
	Nội dung chung:
1. Trang trí 2: 24C2 ko có môn học này, đối sánh với 21T4 được học môn Trang trí 1.
2. Xử lý ảnh nâng cao: 24C2 ko có môn, đối sánh với 21T4 chưa được học môn này.
3. Thiết kế đồ họa 3D với 3Dmax nâng cao: Môn học mới
4. Kỹ thuật viết kịch bản và biên tập phim: Môn học mới
	Đề nghị khoa xem lại


6. NGÀNH ĐÀO TẠO: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
	TT
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	ĐỀ NGHỊ/XEM XÉT

	
	LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG 
	

	1
	Năng lực tối thiểu yêu cầu: 2.160 giờ, 85TC
Số giờ: 1.125(T4: 1620 giờ; 64TC)
Số tín chỉ: 49
	Đạt

	2
	Tỷ lệ thực hành/ Tổng số giờ thực hành: 68 %
Thời lượng thực hành, thực tập ngoài DN: 225 giờ
	Đạt
Đạt

	3
	Nội dung chung:
1. Môn Anh văn chuyên ngành không phải tên Tiếng anh chuyên ngành
2. Trải nghiệm doanh nghiệp không có giờ tự học, chỉnh số giờ LT thấp để tránh tính chỉ LT nhiều, tỷ lệ mới 68%.
3. Tiếng anh và AV chuyên ngành bố trí cùng 1 học kỳ
4. Phân bổ môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Phân tích và thiết kế hệ thống là môn cơ sở ngành
5. Xây dựng Ứng dụng Web trên CMS: Môn học mới
6. TH Xây dựng Ứng dụng Web trên CMS: Môn học mới
7. Công nghệ và dịch vụ Web: Môn học mới
8. TH Công nghệ và dịch vụ Web: Môn học mới
	Đề nghị khoa xem lại


7. NGÀNH ĐÀO TẠO: THIẾT KẾ TRANG WEB
	TT
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	ĐỀ NGHỊ/XEM XÉT

	
	LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG 
	

	1
	Năng lực tối thiểu yêu cầu: 2.500 giờ, 90TC
Số giờ: 1.125(T4: 1710 giờ; 68TC)
Số tín chỉ: 49
	Đạt

	2
	Tỷ lệ thực hành/ Tổng số giờ thực hành: 68%
Thời lượng thực hành, thực tập ngoài DN: 225 giờ
	Đạt
Chưa đạt

	3
	Nội dung chung:
1. Môn Anh văn chuyên ngành không phải tên Tiếng anh chuyên ngành
2. Trải nghiệm doanh nghiệp không có giờ tự học, chỉnh số giờ LT thấp để tránh tính chỉ LT nhiều, tỷ lệ mới 68%.
3. [bookmark: _GoBack]Tiếng anh và AV chuyên ngành bố trí cùng 1 học kỳ
4. Phân bổ môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Phân tích và thiết kế hệ thống là môn cơ sở ngành
5. Lập trình Ứng dụng Web: Ko thấy cho học
6. TH Lập trình Ứng dụng Web: Ko thấy cho học
7. Thiết kế giao diện Web với UI/UX: Ko thấy cho học
8. TH Thiết kế giao diện Web với UI/UX: Ko thấy cho học
9. Phát triển ứng dụng game: Môn học mới
10. TH Phát triển ứng dụng game: Môn học mới
	Đề nghị khoa xem lại


8. NGÀNH ĐÀO TẠO: TIN HỌC ỨNG DỤNG
	TT
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	ĐỀ NGHỊ/XEM XÉT

	
	LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG 
	

	1
	Năng lực tối thiểu yêu cầu: 2.475 giờ, 115TC
Số giờ: 1.155(T4: 1740 giờ; 69TC)
Số tín chỉ: 50
	Đạt

	2
	Tỷ lệ thực hành/ Tổng số giờ thực hành: 68.8%
Thời lượng thực hành, thực tập ngoài DN: 231 giờ
	Đạt
Chưa đạt

	3
	Nội dung chung:
1. Môn Anh văn chuyên ngành không phải tên Tiếng anh chuyên ngành
2. Quản trị mạng hệ điều hành Linux: Ko thấy cho học
3. Phát triển ứng dụng Web: Ko thấy cho học
4. Thực hành Phát triển ứng dụng Web: Ko thấy cho học
5. Công nghệ và dịch vụ Web: Môn học mới
6. TH Công nghệ và dịch vụ Web: Môn học mới
7. Quản trị mạng Windows: Môn học mới
8. TH Quản trị mạng Windows: Môn học mới
	Đề nghị khoa xem lại


	
